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Câu 1. Động cơ đốt trong gồm
	A. Động cơ piston trong các nhà máy nhiệt điện và chế biến thủy, hải, lâm sản; Tua bin khí.
	B. Động cơ nguyên tử; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ đầu kéo; Tua bin khí.
	C. Động cơ piston; Động cơ Walken; Động cơ phản lực; Động cơ piston tự do; Tua bin khí.
	D. Động cơ hơi nước, Động cơ piston tự do; Tua bin khí; Động cơ phản lực; Tua bin khí.
Câu 2. Miêu tả nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG về bougie (bugi) đánh lửa.
	A. Bougie lạnh có phần sứ cách nhiệt ngắn hơn bougie nóng.
	B. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa dễ hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.
	C. Bougie nóng có khả năng tự làm sạch  ở nhiệt độ từ 450° ÷ 950°C.
	D. Khi khe hở điện cực tăng, việc phóng lửa khó hơn nên gây ra hiện tượng bỏ máy.
Câu 3. Các bộ phận chính của hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm có:
	A. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp bình nước; Bình nước; Đường ống.
	B. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.
	C. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình nước; Đường ống.
	D. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hạ nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống.
Câu 4. Hiện nay hầu hết trong các động cơ ô tô, trục chốt piston sẽ được bố trí lệch trục nhằm mục đích.
	A. Giảm lực ngang tác dụng lên piston, giảm tiếng ồn khi piston di chuyển .
	B. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và thanh truyền.
	C. Giảm lực ngang tác dụng lên trục khuỷu và xylanh .
	D. Thuận tiện cho việc chế tạo.


Câu 5. Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là
	A. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.
	B. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển.
	C. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.
	D. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển.
Câu 6. Khi động cơ hoạt động xéc-măng sẽ xoay trong rãnh của nó, với tốc độ.
	A. Rất chậm.
	B. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay ½ vòng.
	C. Piston đi lên, đi xuống một lần piston sẽ quay 1 vòng.
	D. Rất nhanh.
Câu 7. Van hàn nhiệt trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức có tác dụng. giữ cho nhiệt độ của nước trong . . . . . luôn ở khoảng nhiệt độ cho phép.
	A. Ống nước. 	
	B. Bơm nước. 	
	C. Áo nước động cơ.
	D. Két nước. 	
Câu 8. Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ phun xăng điện tử EFI là.
	A. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió.
	B. Cảm biến Ne, CB áp suất khí nạp, CB Kích nổ, cảm biến vị trí bướm gió.
	C. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga.
	D. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga.
Câu 9. Động cơ đốt trong đặt trên ô tô thường sử dụng hệ thống làm mát nào?
	A. Làm mát bằng không khí.
	B. Làm mát bằng nước kiểu bốc hơi.	
	C. Làm mát bằng nước kiểu đối lưu tự nhiên.	
	D. Làm mát bằng nước kiểu cưỡng bức.

Câu 10. Chuyển động tịnh tiến của piston được chuyển thành chuyển động quay tròn của trục khuỷu ở kỳ nào của chu trình?
	A. Kỳ nổ.	
	B. Kỳ thải.	
	C. Kỳ hút.
	D. Kỳ nén.	
Câu 11. Bốn kỳ trong một chu trình hoạt động của động cơ đốt trong, hỗn hợp hòa khí hoặc không khí phải chuyển vận theo thứ tự nào sau đây?
	A. Nén – nổ – thải – hút.
	B. Nổ – thải – hút – nén.
	C. Hút – nén – nổ – thải.
	D. Bất cứ tập hợp nào được nêu. 	
Câu 12. Để tăng tốc độ làm mát nước trong hệ thống làm mát bằng nước tuần hoàn cưỡng bức, ta dùng chi tiết nào?
	A. Van hằng nhiệt.	
	B. Bơm nước.
	C. Quạt gió.
	D. Két nước.		

Câu 13. Trong động cơ đốt trong, câu nào SAI khi nói về bơm cao áp VE .
	A. Bơm VE gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.
	B. Ngắt dầu bằng công tắc điện từ.
	C. Chỉ sử dụng 1 piston và xy lanh để cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ động cơ.
	D. Piston bơm vừa làm nhiệm vụ nén nhiên liệu vừa phân phối nhiên liệu cho tất cả các xy lanh.
Câu 14. Trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức, nếu bầu lọc tinh bị tắc (nghẹt) sẽ xảy ra hiện tượng gì?
	A. Vẫn có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, không có sự cố gì xảy ra.
	B. Cả ba ý đều sai.
	C. Không có dầu bôi trơn lên đường dầu chính, động cơ dễ bị hỏng.
	D. Dầu bôi trơn lên đường dầu chính không được lọc, các chi tiết được bôi trơn bằng dầu bẩn.
Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong.
	A. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công.
	B. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà.
	C. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công.
	D. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà.
Câu 16. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là.
	A. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút
	B. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.
	C. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.
	D. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.
Câu 17. Động cơ xăng không khởi động (không nổ) được là do yếu tố nào sau.
	A. Tất cả đều đúng.
	B. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo.
	C. Thời điểm đánh lửa sai.	
	D. Áp suất cuối thì nén thấp.	

Câu 18. Phát biểu nào SAI khi kiểm tra áp suất nén động cơ.
	A. Đọc giá trị áp suất khi kim đồng hồ còn dao động.
	B. Nếu áp suất trong một hay nhiều xy-lanh thấp hơn giá trị quy định, nhỏ một vài giọt nhớt vào xy-lanh → áp suất nén tăng → xéc-măng, xy-lanh bị mòn.
	C. Sự chênh lệch áp suất giữa các xy-lanh. 1,0 kgf/cm2hay nhỏ hơn.
	D. Khởi động động cơ và hâm nóng máy để nhớt phân phối đều đến tất cả các bộ phận.
Câu 19. Miêu tả nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG cho bộ chế hòa khí.
	A. Dư xăng khi chạy nhanh.
	B. Thiếu xăng khi chạy chậm.
	C. Có mạch xăng tiết kiệm bên trong bộ chế hòa khí.
	D. Mạch xăng  khởi động bên trong bộ chế hòa khí giúp xe dễ khởi động hơn.
Câu 20. Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm:
	A. Xúpáp đặt, xúpáp treo.	
	B. Xúpáp  úp, xúpáp ngữa.
	C. Xúpáp lắp, xúpáp treo.
	D. Xúpáp đặt, xúpáp úp.	

Câu 21. Phát biểu SAI là.
	A. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.
	B. Điều khiển công suất động cơ diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.
	C. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.
	D. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về đo áp suất trong hệ thống bôi trơn
	A. Ở tốc độ cầm chừng áp suất phải lớn hơn 0,5 kG/cm2.
	B. Ở tốc độ 3 vòng/phút áp suất phải từ 2,5÷3,5 kG/cm2.
	C. Đo áp suất nhớt khi động cơ còn nguội.
	D. Gắn đồng hồ đo áp suất nhớt vào nơi lắp công tắc áp suất nhớt.
Câu 23. Bánh đà của động cơ đốt trong có công dụng.
	A. Cung cấp động năng cho piston ngoại trừ ở kỳ nổ.
	B. Tích luỹ công do hỗn hợp nổ tạo ra.
	C. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.
	D. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.
Câu 24. Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ bốn xylanh.
	A. 1-2-3-4.	
	B. 1-4-3-2.	
	C. 1-4-2-3.
	D. 1-3-4-2.
Câu 25. Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt.
	A. Đa cấp.	
	B. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.
	C. Đơn cấp.	
	D. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng.
Câu 26. Cấu tạo 1 bô bin gồm có 2 cuộn dây cùng quấn trên 1 lõi thép, trong đó:
	A. Cuộn thứ cấp có 15.000÷20.000 vòng dây to, cuộn sơ cấp có 300 vòng dây nhỏ.
	B. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây to.
	C. Cuộn thứ cấp có 3 vòng dây to, cuộn sơ cấpcó 15÷20. vòng dây nhỏ.
	D. Cuộn thứ cấp có 15.000÷20.000 vòng dây nhỏ, cuộn sơ cấp có 300 vòng dây to.

Câu 27. Chốt piston là chi tiết liên kết giữa.
	A. Piston với thanh truyền.
	B. Piston với trục khuỷu. 	
	C. Thanh truyền với trục khuỷu.
	D. Piston với xilanh.	
Câu 28. Khe hở nhiệt xúpáp tiêu chuẩn thường nằm trong khoảng là.
	A. Xúpáp hút 0,25 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,15 ÷ 0,25 mm.
	B. Xúpáp hút  =  supape thải = 0,25 ÷ 0,30 mm.
	C. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,35 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,30 mm.
	D. Xúpáp hút 0,15 ÷ 0,25 mm; xúpáp thải 0,25 ÷ 0,35 mm.
Câu 29. AC-CDI (AC- Capacitor Discharge Ignition System) là.
	A. Hệ thống đánh lửa sử dụng nguồn điện một chiều.
	B. Hệ thống đánh lửa điện cảm.
	C. Hệ thống đánh lửa sử dụng delco.
	D. Hệ thống đánh lửa điện dung sử dụng nguồn điện xoay chiều.

Câu 30. Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?
	A. Cả 2 kỹ thuật viên A và B
	B. Không ai nói đúng
	C. Kỹ thuật viên B
	D. Kỹ thuật viên A	
Câu 31. Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là.
	A. Gạt dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.
	B. Gạt dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.
	C. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh.
	D. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa.
Câu 32. Động cơ nổ thải (xả) ra nhiều khói trắng là do.
	A. Nước lọt vào buồng đốt.
	B. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.	
	C. Hòa khí nghèo nhiên liệu.	
	D. Hòa khí giàu nhiên liệu.
Câu 33. Quay động cơ theo chiều bất kì, quan sát sự đóng mở của xúpáp, ta thấy .
	A. Xúpáp thải vừa đóng, xúpáp hút mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.
	B. Xúpáp hút máy 1vừa đóng, xúpáp hút máy 4 mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.
	C. Xúpáp hút vừa đóng, xúpáp thải mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.
	D. Xúpáp máy một vừa đóng, xúpáp máy hai mở ra liền → đó là chiều quay đúng của động cơ.
Câu 34. Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.
	A. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.
	B. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.
	C. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.
	D. Tất cả các ý trên
Câu 35. Bơm cao áp PE là (hãy tìm câu SAI).
	A. Trục cam điều khiển có thứ tự nén phù hợp với thì nổ của động cơ.
	B. Muốn điều chỉnh lượng dầu phun ra ta điều chỉnh trục cam điều khiển .
	C. Có trục cam điều khiển nằm trong thân bơm và được điều khiển chung bởi một thanh răng.
	D. Một loại bơm gồm nhiều tổ bơm PF ghép chung thành một khối.
Câu 36. Bơm PF là.
	A. Bơm cao áp  phân phối trung bình, định lượng nhiên liệu bằng áp suất và thời gian.
	B. Hệ thống gồm kim phun và bơm cao áp ghép chung với nhau.
	C. Bơm cao áp trong hệ thống phân phối áp lực cao, chỉ gồm một tổ bơm.
	D. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân, chỉ gồm một tổ bơm.
Câu 37. Các rãnh xéc măng được bố trí ở phần nào của piston?
	A. Phần thân. 	
	B. Phần đầu.
	C. Phần đỉnh. 	
	D. Phần bên ngoài.	

Câu 38. Sau một thời gian hoạt động xy-lanh động cơ sẽ bị hao mòn theo dạng .
	A. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và tạo gờ.
	B. Phía trên mòn nhiều hơn phía dưới và không tạo gờ.
	C. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và tạo gờ.
	D. Phía dưới mòn nhiều hơn phía trên và không tạo gờ.
Câu 39. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai.
	A. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.
	B. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.
	C. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.
	D. Áp suất dầu bôi trơn động cơ ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.
Câu 40. Cho công thức tính góc công tác là δk = [image: ][image: ]      trong đó.
	A. [image: ][image: ], i là thì số, xy-lanh số.
	B. [image: ][image: ], i là số xy-lanh, số thì.	
	C. [image: ][image: ]i, [image: ][image: ],  là số thì, số xy-lanh.	
	D. [image: ][image: ], i là số thì, số xy-lanh.
Câu 41. Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực.
	A. Khe hở xúpáp được điều chỉnh một cách tự động.
	B. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.
	C. Khe hở xúpáp không cần điều chỉnh định kỳ.
	D. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu (nhớt) bôi trơn.
Câu 42. Nhiên liệu diesel được đưa vào buồng đốt của ĐCĐT ở kỳ nào?
	A. Cuối kỳ hút. 	
	B. Kỳ nén.
	C. Cuối kỳ nén. 
	D. Kỳ hút. 	
Câu 43. Trong động cơ đốt trong. Kết cấu piston gồm.
	A. Đầu; thân và đỉnh piston.
	B. Thân piston, đỉnh piston và chốt piston.	
	C. Đầu; thân và chân piston.
	D. Thân piston, đỉnh piston và xéc-măng.	
Câu 44. Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong bốn kỳ (thì) gồm.
	A. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn.
	B. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức.
	C. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực.
	D. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng.
Câu 45. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là.
	A. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.
	B. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2).
	C. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.
	D. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.


Câu 46. Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là.
	A. N; kgf; ft-lb	
	B. Kg/cm2; ft-lb; N-m	
	C. Kg-cm; ft-lb; N-m	
	D. N.m/s; km/s; mph
Câu 47. Bộ chế hòa khí dùng trên động cơ đốt rong có những mạch xăng chính sau
	A. Toàn tải, cầm chừng, tiết kiệm, giảm tốc.
	B. Cầm chừng, tăng tốc, khởi động, mạch xăng chính.
	C. Toàn tải, giảm tốc, khởi động, mạch xăng chính.
	D. Cầm chừng, tăng tốc, tiết kiệm, mạch xăng chính.
Câu 48. Phát biểu nào SAI khi sử dụng Panme
	A. Phạm vi đo. 0~25mm; 25~50mm; 50~75mm; 75~100mm .
	B. Độ chính xác phép đo. 0.01mm .
	C. Đo đường kính ngoài, đường kính trong và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay tương ứng của đầu di động theo hướng trục.
	D. Đo đường kính ngoài và chiều dày chi tiết bằng cách tính toán chuyển động quay
tương ứng của đầu di động theo hướng trục.
Câu 49. Lượng nhiên liệu diesel phun vào xy-lanh được điều chỉnh nhờ vào.
	A. Bơm chuyển nhiên liệu.	
	B. Bơm cao áp.
	C. Vòi phun.	
	D. Piston bơm cao áp.
Câu 50. Trên động cơ 4 xy-lanh, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là.
	A. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.
	B. Quay cho hai supap của xy-lanh số 1cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.
	C. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.
	D. Quay cho hai supap của x-ylanh số 1 cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ
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